
TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC

STT Thông tin nhóm môn học SGK DÙNG CHUNG (11 quyển) SGK THEO NHÓM MÔN HỌC GHI CHÚ

1 Địa – KTPL – Lý – Tin

Toán (tập 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo
Ngữ văn (tập 1-2) - NXB KNTT 
Lịch sử - NXB Cánh diều
HĐTNHN (Bản 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo 
Tiếng Anh (Student book - Work book) - NXB Friends Global
GDQPAN - NXB Cánh diều (NXB ĐH Sư phạm)
GDTC (Cầu lông hoặc Bóng rổ hoặc Bóng chuyền) - NXB KNTT

SGK: Địa - NXB Chân trời sáng tạo
KTPL - NXB Cánh diều
Lý - NXB Chân trời sáng tạo
Tin - NXB KNTT
Atlat Địa lý VN - NXB GD
Chuyên đề: Ngữ văn - Sử 
(7quyển)

 Sách 
GDĐP 

không có 
trong bộ 

SGK

2 Địa – KTPL – Sinh – CN

Toán (tập 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo
Ngữ văn (tập 1-2) - NXB KNTT 
Lịch sử - NXB Cánh diều
HĐTNHN (Bản 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo 
Tiếng Anh (Student book - Work book) - NXB Friends Global
GDQPAN - NXB Cánh diều (NXB ĐH Sư phạm)
GDTC (Cầu lông hoặc Bóng rổ hoặc Bóng chuyền) - NXB KNTT

SGK: Địa - NXB Chân trời sáng tạo
KTPL -  NXB Cánh diều
Sinh - NXB KNTT
CN (Điện) - NXB Cánh diều
Hoặc CN (Lâm nghiệp) - NXB KNTT
Atlat Địa lý VN - NXB GD
Chuyên đề: Ngữ văn - Sử
(7 quyển)

 Sách 
GDĐP 

không có 
trong bộ 

SGK

3 Hóa – Sinh – Tin – KTPL

Toán (tập 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo
Ngữ văn (tập 1-2) - NXB KNTT 
Lịch sử - NXB Cánh diều
HĐTNHN (Bản 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo 
Tiếng Anh (Student book - Work book) - NXB Friends Global
GDQPAN - NXB Cánh diều (NXB ĐH Sư phạm)
GDTC (Cầu lông hoặc Bóng rổ hoặc Bóng chuyền) - NXB KNTT

SGK: Hoá -  NXB Chân trời sáng tạo
Sinh -  NXB KNTT
Tin - NXB KNTT
KTPL -  NXB Cánh diều
Chuyên đề: Toán  - Hoá - Sinh
(7 quyển)

 Sách 
GDĐP 

không có 
trong bộ 

SGK

4 Lí – Hóa – Tin – KTPL

Toán (tập 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo
Ngữ văn (tập 1-2) - NXB KNTT 
Lịch sử - NXB Cánh diều
HĐTNHN (Bản 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo 
Tiếng Anh (Student book - Work book) - NXB Friends Global
GDQPAN - NXB Cánh diều (NXB ĐH Sư phạm)
GDTC (Cầu lông hoặc Bóng rổ hoặc Bóng chuyền) - NXB KNTT

SGK: Lý - NXB Chân trời sáng tạo
Hoá - NXB Chân trời sáng tạo
Tin - NXB KNTT
KTPL - NXB Cánh diều
Chuyên đề: Toán -Lý - Hoá 
(7 quyển)

 Sách 
GDĐP 

không có 
trong bộ 

SGK

5 Lí – Hóa – Tin – Địa

Toán (tập 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo
Ngữ văn (tập 1-2) - NXB KNTT 
Lịch sử - NXB Cánh diều
HĐTNHN (Bản 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo 
Tiếng Anh (Student book - Work book) - NXB Friends Global
GDQPAN - NXB Cánh diều (NXB ĐH Sư phạm)
GDTC (Cầu lông hoặc Bóng rổ hoặc Bóng chuyền) - NXB KNTT

SGK: Lý - NXB Chân trời sáng tạo
Hoá - NXB Chân trời sáng tạo
 Tin -  NXB KNTT
Địa - NXB Chân trời sáng tạo
Chuyên đề: Toán - Lý - Hoá 
(7 quyển)

 Sách 
GDĐP 

không có 
trong bộ 

SGK

6 Lí – Hoá – Sinh – Tin

Toán (tập 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo
Ngữ văn (tập 1-2) - NXB KNTT 
Lịch sử - NXB Cánh diều
HĐTNHN (Bản 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo 
Tiếng Anh (Student book - Work book) - NXB Friends Global
GDQPAN - NXB Cánh diều (NXB ĐH Sư phạm)
GDTC (Cầu lông hoặc Bóng rổ hoặc Bóng chuyền) - NXB KNTT

SGK: Lý - NXB Chân trời sáng tạo
Hoá - NXB Chân trời sáng tạo
Sinh - NXB KNTT
Tin - NXB KNTT
Chuyên đề: Toán - Lý - Hoá - Sinh
(8 quyển)

 Sách 
GDĐP 

không có 
trong bộ 

SGK
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DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC



TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC

STT Thông tin nhóm môn học SGK DÙNG CHUNG (11 quyển) SGK THEO NHÓM MÔN HỌC GHI CHÚ

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC

1 Địa – KTPL – Tin – CN

Toán (tập 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo
Ngữ văn (tập 1-2) - NXB KNTT 
Lịch sử - NXB Cánh diều
HĐTNHN (Bản 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo 
Tiếng Anh (Student book - Work book) - NXB Friends Global
GDQPAN - NXB Cánh diều (NXB ĐH Sư phạm)
GDTC (Cầu lông hoặc Bóng rổ hoặc Bóng chuyền) - NXB KNTT

SGK: Địa - NXB Chân trời sáng tạo
KTPL - NXB Cánh diều
Tin - NXB KNTT
CN -  NXB KNTT
Chuyên đề: Ngữ văn - Sử 
(6quyển)

 Sách 
GDĐP 

không có 
trong bộ 

SGK

2 Địa – KTPL – Tin – Vật Lý

Toán (tập 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo
Ngữ văn (tập 1-2) - NXB KNTT 
Lịch sử - NXB Cánh diều
HĐTNHN (Bản 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo 
Tiếng Anh (Student book - Work book) - NXB Friends Global
GDQPAN - NXB Cánh diều (NXB ĐH Sư phạm)
GDTC (Cầu lông hoặc Bóng rổ hoặc Bóng chuyền) - NXB KNTT

SGK: Địa - NXB Chân trời sáng tạo
KTPL - NXB Cánh diều
Tin - NXB KNTT
Lý - NXB Chân trời sáng tạo
Chuyên đề: Ngữ văn - Sử
(6 quyển)

 Sách 
GDĐP 

không có 
trong bộ 

SGK

3 Hóa – Sinh – Tin – CN

Toán (tập 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo
Ngữ văn (tập 1-2) - NXB KNTT 
Lịch sử - NXB Cánh diều
HĐTNHN (Bản 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo 
Tiếng Anh (Student book - Work book) - NXB Friends Global
GDQPAN - NXB Cánh diều (NXB ĐH Sư phạm)
GDTC (Cầu lông hoặc Bóng rổ hoặc Bóng chuyền) - NXB KNTT

SGK:  Hoá -   NXB Chân trời sáng tạo 
Sinh -   NXB KNTT
Tin -  NXB KNTT
CN - NXB KNTT
Chuyên đề: Toán - Hoá - Sinh
(7 quyển)

 Sách 
GDĐP 

không có 
trong bộ 

SGK

4 Hóa – Sinh – Tin – Địa

Toán (tập 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo
Ngữ văn (tập 1-2) - NXB KNTT 
Lịch sử - NXB Cánh diều
HĐTNHN (Bản 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo 
Tiếng Anh (Student book - Work book) - NXB Friends Global
GDQPAN - NXB Cánh diều (NXB ĐH Sư phạm)
GDTC (Cầu lông hoặc Bóng rổ hoặc Bóng chuyền) - NXB KNTT

SGK: Hoá -   NXB Chân trời sáng tạo 
Sinh -   NXB KNTT
Tin -  NXB KNTT
Địa -  NXB Chân trời sáng tạo
Chuyên đề: Toán - Hoá - Sinh
(7 quyển)

 Sách 
GDĐP 

không có 
trong bộ 

SGK

5 Lí – Hóa – Tin – Địa

Toán (tập 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo
Ngữ văn (tập 1-2) - NXB KNTT 
Lịch sử - NXB Cánh diều
HĐTNHN (Bản 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo 
Tiếng Anh (Student book - Work book) - NXB Friends Global
GDQPAN - NXB Cánh diều (NXB ĐH Sư phạm)
GDTC (Cầu lông hoặc Bóng rổ hoặc Bóng chuyền) - NXB KNTT

SGK: Lý -  NXB Chân trời sáng tạo
Hoá - NXB Chân trời sáng tạo 
Tin - NXB KNTT
Địa -  NXB Chân trời sáng tạo
Chuyên đề: Toán - Lý - Hoá 
(7 quyển)

 Sách 
GDĐP 

không có 
trong bộ 

SGK

6 Lí – Hóa – Tin – CN

Toán (tập 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo
Ngữ văn (tập 1-2) - NXB KNTT 
Lịch sử - NXB Cánh diều
HĐTNHN (Bản 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo 
Tiếng Anh (Student book - Work book) - NXB Friends Global
GDQPAN - NXB Cánh diều (NXB ĐH Sư phạm)
GDTC (Cầu lông hoặc Bóng rổ hoặc Bóng chuyền) - NXB KNTT

SGK: Lý -  NXB Chân trời sáng tạo
Hoá - NXB Chân trời sáng tạo 
Tin - NXB KNTT
CN -  NXB KNTT
Chuyên đề: Toán - Lý - Hoá 
(7 quyển)

 Sách 
GDĐP 

không có 
trong bộ 

SGK

7 Lí – Hóa – Tin – KTPL

Toán (tập 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo
Ngữ văn (tập 1-2) - NXB KNTT 
Lịch sử - NXB Cánh diều
HĐTNHN (Bản 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo 
Tiếng Anh (Student book - Work book) - NXB Friends Global
GDQPAN - NXB Cánh diều (NXB ĐH Sư phạm)
GDTC (Cầu lông hoặc Bóng rổ hoặc Bóng chuyền) - NXB KNTT

SGK: Lý -  NXB Chân trời sáng tạo
Hoá - NXB Chân trời sáng tạo 
Tin - NXB KNTT
KTPL - NXB Cánh diều
Chuyên đề: Toán - Lý - Hoá 
(7 quyển)

 Sách 
GDĐP 

không có 
trong bộ 

SGK

KHỐI 11 NĂM HỌC 2024 - 2025



TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC

STT Thông tin nhóm môn học SGK DÙNG CHUNG (11 quyển) SGK THEO NHÓM MÔN HỌC GHI CHÚ

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC

1 Địa – KTPL – Tin – CN

Toán (tập 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo
Ngữ văn (tập 1-2) - NXB KNTT 
Lịch sử - NXB Cánh diều
HĐTNHN (Bản 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo 
Tiếng Anh (Student book - Work book) - NXB Friends Global
GDQPAN - NXB Cánh diều (NXB ĐH Sư phạm)
GDTC (Cầu lông hoặc Bóng rổ hoặc Bóng chuyền) - NXB KNTT

SGK: Địa - NXB Chân trời sáng tạo
KTPL - NXB Cánh diều
Tin - NXB KNTT
CN -  NXB KNTT
Chuyên đề: Ngữ văn - Sử 
(6quyển)

 Sách 
GDĐP 

không có 
trong bộ 

SGK

2 Địa – KTPL – Tin – Vật Lý

Toán (tập 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo
Ngữ văn (tập 1-2) - NXB KNTT 
Lịch sử - NXB Cánh diều
HĐTNHN (Bản 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo 
Tiếng Anh (Student book - Work book) - NXB Friends Global
GDQPAN - NXB Cánh diều (NXB ĐH Sư phạm)
GDTC (Cầu lông hoặc Bóng rổ hoặc Bóng chuyền) - NXB KNTT

SGK: Địa - NXB Chân trời sáng tạo
KTPL - NXB Cánh diều
Tin - NXB KNTT
Lý - NXB Chân trời sáng tạo
Chuyên đề: Ngữ văn - Sử
(6 quyển)

 Sách 
GDĐP 

không có 
trong bộ 

SGK

3 Hóa – Sinh – Tin – CN

Toán (tập 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo
Ngữ văn (tập 1-2) - NXB KNTT 
Lịch sử - NXB Cánh diều
HĐTNHN (Bản 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo 
Tiếng Anh (Student book - Work book) - NXB Friends Global
GDQPAN - NXB Cánh diều (NXB ĐH Sư phạm)
GDTC (Cầu lông hoặc Bóng rổ hoặc Bóng chuyền) - NXB KNTT

SGK:  Hoá -   NXB Chân trời sáng tạo 
Sinh -   NXB KNTT
Tin -  NXB KNTT
CN - NXB KNTT
Chuyên đề: Toán - Hoá - Sinh
(7 quyển)

 Sách 
GDĐP 

không có 
trong bộ 

SGK

4 Hóa – Sinh – Tin – Địa

Toán (tập 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo
Ngữ văn (tập 1-2) - NXB KNTT 
Lịch sử - NXB Cánh diều
HĐTNHN (Bản 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo 
Tiếng Anh (Student book - Work book) - NXB Friends Global
GDQPAN - NXB Cánh diều (NXB ĐH Sư phạm)
GDTC (Cầu lông hoặc Bóng rổ hoặc Bóng chuyền) - NXB KNTT

SGK: Hoá -   NXB Chân trời sáng tạo 
Sinh -   NXB KNTT
Tin -  NXB KNTT
Địa -  NXB Chân trời sáng tạo
Chuyên đề: Toán - Hoá - Sinh
(7 quyển)

 Sách 
GDĐP 

không có 
trong bộ 

SGK

5 Lí – Hóa – Tin – Địa

Toán (tập 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo
Ngữ văn (tập 1-2) - NXB KNTT 
Lịch sử - NXB Cánh diều
HĐTNHN (Bản 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo 
Tiếng Anh (Student book - Work book) - NXB Friends Global
GDQPAN - NXB Cánh diều (NXB ĐH Sư phạm)
GDTC (Cầu lông hoặc Bóng rổ hoặc Bóng chuyền) - NXB KNTT

SGK: Lý -  NXB Chân trời sáng tạo
Hoá - NXB Chân trời sáng tạo 
Tin - NXB KNTT
Địa -  NXB Chân trời sáng tạo
Chuyên đề: Toán - Lý - Hoá 
(7 quyển)

 Sách 
GDĐP 

không có 
trong bộ 

SGK

6 Lí – Hóa – Tin – CN

Toán (tập 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo
Ngữ văn (tập 1-2) - NXB KNTT 
Lịch sử - NXB Cánh diều
HĐTNHN (Bản 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo 
Tiếng Anh (Student book - Work book) - NXB Friends Global
GDQPAN - NXB Cánh diều (NXB ĐH Sư phạm)
GDTC (Cầu lông hoặc Bóng rổ hoặc Bóng chuyền) - NXB KNTT

SGK: Lý -  NXB Chân trời sáng tạo
Hoá - NXB Chân trời sáng tạo 
Tin - NXB KNTT
CN -  NXB KNTT
Chuyên đề: Toán - Lý - Hoá 
(7 quyển)

 Sách 
GDĐP 

không có 
trong bộ 

SGK

7 Lí – Hóa – Tin – KTPL

Toán (tập 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo
Ngữ văn (tập 1-2) - NXB KNTT 
Lịch sử - NXB Cánh diều
HĐTNHN (Bản 1-2) - NXB Chân trời sáng tạo 
Tiếng Anh (Student book - Work book) - NXB Friends Global
GDQPAN - NXB Cánh diều (NXB ĐH Sư phạm)
GDTC (Cầu lông hoặc Bóng rổ hoặc Bóng chuyền) - NXB KNTT

SGK: Lý -  NXB Chân trời sáng tạo
Hoá - NXB Chân trời sáng tạo 
Tin - NXB KNTT
KTPL - NXB Cánh diều
Chuyên đề: Toán - Lý - Hoá 
(7 quyển)

 Sách 
GDĐP 

không có 
trong bộ 

SGK
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